
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211016-2 Bạc đạn 626LLB 1050D CORDLESS POWER PLANER 033 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6012HD CORDLESS DRIVER DRILL 022 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6013B Drill 011 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6093D CORDLESS DRIVER DRILL 026 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6095D Cordless Driver Drill 026 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 63004 4-Speed Drill 008 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6300LR Angle Drill 009 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6310 2-SPEED DRILL 13MM 037 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6501 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

004-1 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6501 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

007-1 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6700N Screwdriver 008 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6701B SCREWDRIVER 026 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6793D Cordless Screwdriver 017 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB 6801B Screwdriver 021 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BO4540 Finishing Sander 001 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BO5001 RANDOM ORBIT SANDER 018 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BVR350 Cordless Concrete Vibrator 015 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BVR350 Cordless Concrete Vibrator 016 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BVR450 Cordless Concrete Vibrator 015 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BVR450 Cordless Concrete Vibrator 016 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BVR850 Cordless Concrete Vibrator 015 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB BVR850 Cordless Concrete Vibrator 016 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DA4000LR Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

006 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DD2001 DRILL 6.5MM 018-1 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DHR182 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

055 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DP4700 Drill 019-2 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DS4010 Drill 009 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DS4011 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DS4012 Drill 009 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DS5000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DUH506 Cordless Hedge Trimmer 037 2

211016-2 Bạc đạn 626LLB DUH606 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

037 2

211016-2 Bạc đạn 626LLB DVR350 Cordless Concrete Vibrator 015 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DVR350 Cordless Concrete Vibrator 016 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DVR450 Cordless Concrete Vibrator 015 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DVR450 Cordless Concrete Vibrator 016 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DVR850 Cordless Concrete Vibrator 015 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB DVR850 Cordless Concrete Vibrator 016 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB HR1840 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

045 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB HR1840 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

055 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB HR1841F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

045 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB HR1841F Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

055 1



211016-2 Bạc đạn 626LLB UH020G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

037 2

211016-2 Bạc đạn 626LLB UH021G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

037 2

211016-2 Bạc đạn 626LLB UT001G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 058 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB UT002G Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 058 1

211016-2 Bạc đạn 626LLB UT2204 Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

008 1
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